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Tổng số bài thi: 54
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STT Ngày sinh Số CMT/HC Username Môn thi Ngôn ngữ Ngày thi Điểm Kết quả Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh 15-Mar-00 079300026535 079300026535 Word 2016 TA 21-Jan-24 1000 Pass

2 Lê Trần Minh Anh 8-Sep-02 075302019328 075302019328 Word 2019 TA 21-Jan-24 815 Pass

3 Lê Trần Minh Anh 8-Sep-02 075302019328 075302019328 Excel 2019 TA 21-Jan-24 875 Pass

4 Hồ Thị Kim Chi 29-May-04 052304007720 052304007720 PowerPoint 2016 TV 21-Jan-24 742 Pass

5 Lê Đỗ Linh Chi 26-Oct-03 079303006681 079303006681 PowerPoint 2016 TA 21-Jan-24 957 Pass

6 Lê Đỗ Linh Chi 26-Oct-03 079303006681 079303006681 Excel 2016 TA 21-Jan-24 935 Pass

7 Nguyễn Thị Mai Chi 15-Sep-03 054303007328 054303007328 PowerPoint 2016 TA 21-Jan-24 828 Pass

8 Nguyễn Thị Mai Chi 15-Sep-03 054303007328 054303007328 Excel 2016 TA 21-Jan-24 850 Pass

9 Lén Ngọc Chiến 3-Oct-00 079200006903 079200006903 Excel 2019 TA 21-Jan-24 718 Pass

10 Lén Ngọc Chiến 3-Oct-00 079200006903 079200006903 Word 2019 TA 21-Jan-24 800 Pass

11 Lê Hoàng Cường 23-Aug-05 077205005959 077205005959 Excel 2016 TA 21-Jan-24 920 Pass

12 Lê Âu Mai Dung 5-Oct-03 091303009739 091303009739 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 608 Fail

13 Lê Âu Mai Dung 5-Oct-03 091303009739 091303009739 Excel 2019 TA 21-Jan-24 750 Pass

14 Lê Âu Mai Dung 5-Oct-03 091303009739 091303009739 Word 2019 TA 21-Jan-24 723 Pass

15 Lã Thanh Duy 2-Feb-95 079095034954 079095034954 Word 2016 TA 21-Jan-24 935 Pass

16 Lã Thanh Duy 2-Feb-95 079095034954 079095034954 Excel 2016 TA 21-Jan-24 907 Pass
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STT Ngày sinh Số CMT/HC Username Môn thi Ngôn ngữ Ngày thi Điểm Kết quả Ghi chúHọ tên

17 Trần Thị Lan Hương 1-Apr-96 075196003817 075196003817 Word 2016 TV 21-Jan-24 925 Pass

18 Lê Quang Huy 25-Oct-03 052203001948 052203001948 Excel 2016 TV 21-Jan-24 940 Pass

19 Phạm Thanh Huy 15-Aug-00 079200021530 079200021530 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 850 Pass

20 Phạm Thanh Huy 15-Aug-00 079200021530 079200021530 Excel 2019 TA 21-Jan-24 825 Pass

21 Trần Thái Anh Kim 10-Aug-03 079303005418 079303005418 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 800 Pass

22 Trần Thái Anh Kim 10-Aug-03 079303005418 079303005418 Excel 2019 TA 21-Jan-24 669 Fail

23 Trần Thái Anh Kim 10-Aug-03 079303005418 079303005418 Word 2019 TA 21-Jan-24 540 Fail

24 Hoàng Võ Ánh Linh 24-Jan-23 040303000091 040303000091 Excel 2016 TA 21-Jan-24 914 Pass

25 Lâm Tú Linh 15-Oct-03 079303027051 079303027051 PowerPoint 2016 TA 21-Jan-24 935 Pass

26 Trần Gia Linh 18-Dec-03 079303026421 079303026421 Excel 2016 TA 21-Jan-24 861 Pass

27 Trần Gia Linh 18-Dec-03 079303026421 079303026421 Word 2016 TA 21-Jan-24 978 Pass

28 Trịnh Lê Minh 26-Mar-05 079205021333 079205021333 PowerPoint 2016 TA 21-Jan-24 950 Pass

29 Nguyễn Hoàng Vân Nga 24-Dec-96 079196013438 079196013438 Excel 2016 TA 21-Jan-24 907 Pass

30 Nguyễn Hoàng Vân Nga 24-Dec-96 079196013438 079196013438 Word 2016 TA 21-Jan-24 871 Pass

31 Trần Hồng Ngân 20-Jan-02 095302002941 095302002941 Excel 2016 TA 21-Jan-24 935 Pass

32 Trần Hồng Ngân 20-Jan-02 095302002941 095302002941 Word 2016 TA 21-Jan-24 850 Pass

33 Nguyễn Bùi Thanh Nhã 9-Oct-03 079303039077 079303039077 Word 2016 TA 21-Jan-24 981 Pass

34 Tạ Nguyễn Quỳnh Như 15-May-98 072198001606 072198001606 Word 2019 TA 21-Jan-24 769 Pass

35 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 3-Jan-01 049301000838 049301000838 PowerPoint 2016 TA 21-Jan-24 892 Pass

36 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 3-Jan-01 049301000838 049301000838 Word 2016 TA 21-Jan-24 925 Pass

37 Nguyễn Thụy Huỳnh Phước 29-Dec-03 079303024970 079303024970 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 790 Pass

38 Nguyễn Thụy Huỳnh Phước 29-Dec-03 079303024970 079303024970 Excel 2019 TA 21-Jan-24 793 Pass

Kết quả thi MOS 2 / 3 Sắp xếp theo tên



STT Ngày sinh Số CMT/HC Username Môn thi Ngôn ngữ Ngày thi Điểm Kết quả Ghi chúHọ tên

39 Nguyễn Thụy Huỳnh Phước 29-Dec-03 079303024970 079303024970 Word 2019 TA 21-Jan-24 925 Pass

40 Nguyễn Hà Vinh Thắng 14-Sep-03 079203004865 079203004865 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 820 Pass

41 Nguyễn Hà Vinh Thắng 14-Sep-03 079203004865 079203004865 Excel 2019 TA 21-Jan-24 737 Pass

42 Hoàng Thị Phương Thảo 3-Apr-03 079303001941 079303001941 Word 2016 TA 21-Jan-24 962 Pass

43 Hoàng Thị Phương Thảo 3-Apr-03 079303001941 079303001941 Excel 2016 TA 21-Jan-24 957 Pass

44 Đào Thị Mai Thư 26-Jan-03 072303008957 072303008957 PowerPoint 2019 TA 21-Jan-24 970 Pass

45 Đào Thị Mai Thư 26-Jan-03 072303008957 072303008957 Excel 2019 TA 21-Jan-24 906 Pass

46 Đào Thị Mai Thư 26-Jan-03 072303008957 072303008957 Word 2019 TA 21-Jan-24 900 Pass

47 Lê Thị Cẩm Trinh 28-Nov-04 052304002002 052304002002 PowerPoint 2016 TV 21-Jan-24 764 Pass

48 Hồ Lê Thanh Trúc 19-Apr-03 079303024756 079303024756 Excel 2016 TA 21-Jan-24 800 Pass

49 Hồ Lê Thanh Trúc 19-Apr-03 079303024756 079303024756 Word 2016 TA 21-Jan-24 930 Pass

50 Trương Thanh Trúc 15-Sep-02 086302000202 086302000202 Word Expert 2016 TA 21-Jan-24 836 Pass

51 Nguyễn Minh Tuấn 23-Nov-98 079098023839 079098023839 Outlook 2019 TA 21-Jan-24 925 Pass

52 Phạm Minh Tuấn 29-Nov-98 079098012873 079098012873 Word 2016 TV 21-Jan-24 600 Fail

53 Nguyễn Lê Hoàng Yến 29-Jul-02 075302020386 075302020386 Excel 2019 TA 21-Jan-24 950 Pass

54 Nguyễn Lê Hoàng Yến 29-Jul-02 075302020386 075302020386 Word 2019 TA 21-Jan-24 838 Pass
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